
PHƢƠNG ÁN HỖ TRỢ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM

Dự án: Đƣờng liên xã từ QL.17 (đoạn gần thị trấn Nhã Nam) đi xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên (Đoạn qua xã Phúc Sơn-Đợt 02)

Địa điểm: Xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Số tờ Số thửa
Diện tích 

(m²)
Đơn giá Thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

112,2 4.488.000 4.488.000

1 Nguyễn Thị Khánh Thôn Luông 21 164 1.073,5 40,3            40.000   1.612.000 1.612.000

2
Tạ Văn Thì uỷ quyền 

cho Tạ Ngọc Vân
Thôn Luông 21 242 235,3 71,9            40.000   2.876.000 2.876.000

Tổng

(Kèm Quyết định số: ……../QĐ-UBND ngày  ……./01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

 Tổng kinh phí bồi 

thƣờng, hỗ trợ 

theo hộ gia đình 

(đ) 

Ghi chú
Số 

hộ

Họ và tên chủ sử dụng 

đất

 Địa chỉ thƣờng 

trú

Thông tin theo BĐ ĐC 

Diện tích 

thu hồi của 

hộ (m2)

 Hỗ trợ bàn giao MB sớm 

(trong vòng 20 ngày) về đất 

theo thửa (đ) 



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12

Tổng Cộng                 1            -              5.000.000 

1 Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Bé 

(Chị Gái)
Mộ đất 21 199                 1 đ/mộ 5.000.000 5.000.000

 PHƢƠNG ÁN HỖ TRỢ  DI CHUYỂN MỘ VÀ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM

 ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN: ĐƢỜNG LIÊN XÃ TỪ QL.17 ( ĐOẠN GẦN THỊ TRẤN NHÃ NAM) ĐI XÃ PHÚC SƠN, HUYỆN TÂN YÊN 

(ĐOẠN QUA XÃ PHÚC SƠN )

Địa điểm: Thôn Luông, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên (Đợt 02)

(Kèm Quyết định số: ……../QĐ-UBND ngày  …..../01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

TT
Họ và tên chủ mộ 

(ngƣời kê khai)
Tên bia mộ Loại mộ

Tờ BĐ 

số
Thửa số Số lƣợng Đơn vị

Đơn giá, mức 

hỗ trợ (đ)

Kinh phí hỗ trợ 

hộ gia đình, cá 

nhân nhận tiền 

và di chuyển mộ 

trong vòng 30 

(ba mƣơi) 

Ghi chú
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